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THÔNG BÁO 

V/v: Triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán ký quỹ( Margin) tại TVS 

-     Căn cứ chấp thuận của UBCKNN đối với sản phẩm giao dịch ký quỹ của CTCP CK Thiên Việt, TVSC xin 

trân trọng thông báo các thông tin liên quan đến sản phẩm giao dịch ký quỹ tại TVS như sau: 

1. Các thông tin của sản phẩm : 

1.1 Đối tượng được sử dụng sản phẩm: 

 Các KH cá nhân đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại TVS 

1.2 Thời điểm áp dụng:  

Từ ngày 03/03/2014 

1.3 Kỳ hạn cho vay giao dịch ký quỹ: 

Kỳ hạn tối thiểu: 02 ngày 

Kỳ hạn tối đa: 90 ngày 

1.4 Lãi suất : 

Lãi suất trong hạn: 14,04%/năm ( 0.04%/ngày ) 

1.5  Tỷ lệ ký quỹ áp dụng: 

  Tỷ lệ ký quỹ ban đầu : 50% 

  Tỷ lệ giải chấp  : 30% 

  1.6 Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 
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1 AAA HNX 50% 52 GMD HOSE 50% 102 PLC HNX 40% 

2 ACB HNX 50% 53 GSP HOSE 50% 103 PPC HOSE 50% 

3 AGF HOSE 40% 54 HAG HOSE 50% 104 PTB HOSE 30% 

4 AGR HOSE 30% 55 HAP HOSE 50% 104 PVC HNX 50% 

5 ANV HOSE 30% 56 HAR HOSE 50% 106 PVD HOSE 50% 

6 ASM HOSE 40% 57 HBC HOSE 50% 107 PVE HNX 30% 

7 ASP HOSE 30% 58 HCM HOSE 50% 108 PVG HNX 50% 

8 AVF HOSE 50% 59 HDG HOSE 50% 109 PVI HNX 30% 

9 BBC HOSE 40% 60 HHS HOSE 40% 110 PVS HNX 50% 

10 BCE HOSE 40% 61 HJS HNX 30% 111 PVT HOSE 50% 

11 BCI HOSE 40% 62 HLD HNX 50% 112 PXS HOSE 50% 

12 BHS HOSE 40% 63 HMH HNX 30% 113 QCG HOSE 20% 

13 BMC HOSE 50% 64 HNM HNX 40% 114 REE HOSE 50% 

14 BMI HOSE 30% 65 HPG HOSE 50% 115 SAM HOSE 50% 

15 BMP HOSE 50% 66 HQC HOSE 50% 116 SBT HOSE 50% 

16 BTP HOSE 50% 67 HSG HOSE 50% 117 SCL HNX 30% 

17 BVH HOSE 50% 68 HT1 HOSE 30% 118 SD5 HNX 50% 

18 C32 HOSE 50% 69 HU3 HOSE 20% 119 SD6 HNX 50% 

19 CCL HOSE 30% 70 HUT HNX 50% 120 SD9 HNX 50% 



20 CLG HOSE 40% 71 HVG HOSE 50% 121 SDT HNX 50% 

21 CNG HOSE 50% 72 ICG HNX 30% 122 SEC HOSE 20% 

22 CSM HOSE 50% 73 IDI HOSE 30% 123 SHB HNX 50% 

23 CTD HOSE 40% 74 IJC HOSE 50% 124 SRC HOSE 50% 

24 CTG HOSE 50% 75 IMP HOSE 50% 125 SSI HOSE 50% 

25 CTS HNX 30% 76 ITA HOSE 50% 126 STB HOSE 50% 

26 CVT HNX 30% 77 JVC HOSE 50% 127 SVC HOSE 50% 

27 DBC HNX 50% 78 KDC HOSE 50% 128 SZL HOSE 40% 

28 DHG HOSE 50% 79 KHP HOSE 50% 129 TCL HOSE 30% 

29 DHM HOSE 50% 80 KLS HNX 50% 130 TCM HOSE 50% 

30 DIC HOSE 50% 81 KSA HOSE 40% 131 TDC HOSE 50% 

31 DIG HOSE 50% 82 KSB HOSE 40% 132 TIE HOSE 50% 

32 DLG HOSE 40% 83 KSS HOSE 40% 133 TLH HOSE 50% 

33 DMC HOSE 50% 84 KTB HOSE 40% 134 TNC HOSE 30% 

34 DPM HOSE 50% 85 L10 HOSE 30% 135 TNG HNX 30% 

35 DPR HOSE 30% 86 LAS HNX 50% 136 TS4 HOSE 40% 

36 DQC HOSE 50% 87 LCM HOSE 40% 137 TTF HOSE 40% 

37 DRC HOSE 50% 88 LSS HOSE 50% 138 VCB HOSE 50% 

38 DSN HOSE 30% 89 MBB HOSE 50% 139 VCS HNX 50% 

39 DVP HOSE 40% 90 MSN HOSE 50% 140 VGS HNX 50% 

40 DXG HOSE 50% 91 NBB HOSE 50% 141 VIC HOSE 50% 

41 EBS HNX 30% 92 NBC HNX 30% 142 VIP HOSE 50% 

42 EFI HNX 30% 93 NDN HNX 40% 143 VKC HNX 30% 

43 EIB HOSE 50% 94 NHS HOSE 50% 144 VMD HNX 30% 

44 EID HNX 30% 95 NLG HOSE 30% 145 VND HOSE 50% 

45 FCM HOSE 30% 96 NTL HOSE 50% 146 VNM HOSE 50% 

46 FCN HOSE 50% 97 PAC HOSE 50% 147 VPH HOSE 40% 

47 FDC HOSE 30% 98 PET HOSE 50% 148 VPK HOSE 30% 

48 FIT HNX 50% 99 PGC HOSE 50% 149 VSC HOSE 50% 

49 FLC HOSE 50% 100 PGD HOSE 50% 150 VSH HOSE 50% 

50 FPT HOSE 50% 101 PGS HNX 50% 151 VTO HOSE 50% 

51 GAS HOSE 50%                 

 2. Để biết thêm chi tiết cũng như giải đáp các thắc mắc ( nếu có), xin Quý khách vui lòng liên 
 hệ bộ phận giao dịch: 

• Văn phòng Hà Nội:   Tầng 4, tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.  

Tel: 04.3.2484820 – ext: 200 

• Văn phòng HCM : Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM 

Tel: 08.6.2992099 – ext : 108  

 Trân trọng thông báo./. 

                                  GIÁM ĐỐC  

 


